	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 25/2/2013 đến ngày 01/3/2013

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	02 /2013/TTLT-BGTVT
	8/1/2013
	Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường  
	23/3/2013
	

	2. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	02 /2013/TT-BVHTTDL
	24/1/2013
	Thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn trình tự thủ tục xét và công nhận Phường đạt chuẩn văn minh đô thị  
	10/3/2013
	

	3. 
	Bộ Tư pháp
	05 /TT-BTP
	31/1/2013
	V/v sửa đổi bổ sung điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BCA và hd thi hành Nghị định 78/2009/ của Chính phủ về Luật quốc tịch 
	
	

	4. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	10/2013/TTLT-BNNPTNT
	1/2/2013
	Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 
	20/3/2013
	

	5. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	604 /QĐ-BVHTTDL
	5/2/2013
	V/v thành lập Văn phòng Thường trực BCĐ Trung ương Phong trào Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá  
	5/2/2013
	

	6. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	482 /BNN-TCLN
	5/2/2013
	V/v thu gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có hành vi lừa đảo 
	
	

	7. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	11 /2013/TT-BNNPTNT
	6/2/2013
	Thông tư ban hành danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo vệ 
	22/3/2013
	

	8. 
	Bộ Tư pháp
	417 /QĐ-BTP
	7/2/2013
	V/v ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 
	7/2/2013
	

	9. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	383 /QĐ-BGT
	7/2/2013
	Phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị biểu dương xã điển hình tiên tiến trong PT GTVT 
	
	

	10. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	1249 /CV-BGTVT
	7/2/2013
	V/v tổ chức hội nghị biểu dương xã điển hình tiến tiến trong PT giao thông nông thôn  
	
	

	11. 
	Bộ Tài chính
	16/2013/TT-BTC
	8/2/2013
	Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
	25/3/2013
	

	12. 
	Bộ Xây dựng
	01 /2013/TT-BXD
	8/2/2013
	Thông tư hướng dẫn xác định quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị 
	1/4/2013
	

	13. 
	Ban chỉ đạo 127/TW
	05 /BCĐ-QLTT
	18/2/2013
	V/v Báo cáo kết quả làm việc của 06 Đoàn công tác liên ngành - Ban chỉ đạo 127/TW 
	
	

	14. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	338 /QĐ-TTg
	19/2/2013
	Phê duyệt “Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030”
	19/2/2013
	

	15. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	339 /QĐ-BGT
	19/2/2013
	Quyết định Phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020 
	19/2/2013
	

	16. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	391 /BKHCN-SHTT
	19/2/2013
	V/v đề nghị cung cấp thông tin về thực thi quyền SHTT năm 2012  
	
	

	17. 
	Chính phủ
	17 /2013/NĐ-CP
	19/2/2013
	Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 
	10/4/2013
	

	18. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	249 /TTg-KTTH
	19/2/2013
	V/v thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam  
	
	

	19. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	251 /TTg-KGVX
	19/2/2013
	V/v lấy năm 2013 là năm gia đình Việt Nam  
	
	

	20. 
	Bộ Tài chính
	2208 /BTC-QLN
	19/2/2013
	V/v thận trọng với các khoản chào cho vay vốn của các đối tác nước ngoài 
	
	

	21. 
	Bộ Tư pháp
	1306 /BTP-VP
	19/2/2013
	V/v ban hành chương trình Kế hoạch công tác tư pháp 2013 
	
	

	22. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	03 /2013/TT-BLĐTBXH
	19/2/2013
	Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành lao động -TBXH
	15/4/2013
	

	23. 
	Bộ Tài chính
	17 /2013/TT-BTC
	19/2/2013
	Thông tư sửa đổi khoản 1 Điều 6 Thông tư số 10/2011/TT-BTC V/v quy định về quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước  
	5/4/2013
	

	24. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	277 /QĐ-BNN
	19/2/2013
	V/v Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội chợ Triển lãm Làng nghề Việt Nam  
	
	

	25. 
	Bộ Tài chính
	19 /2013/TT-BTC
	20/2/2013
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính  
	10/3/2013
	

	26. 
	Bộ Tài chính
	20 /2013/TTLT-BTC-BYT
	20/2/2013
	Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Dân số Kế hoạch hoá gia đình  
	15/4/2013
	

	27. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	413 /QĐ-BGTVT
	20/2/2013
	V/v uỷ quyền công tác quản lý bảo trì tuyến Quốc lộ 2 đoạn tránh Thành phố Tuyên Quang  
	
	

	28. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	14 /2013/QĐ-TTg
	20/2/2013
	V/v thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với hành nghề khám bệnh  tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	
	

	29. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	1405 /BGTVT-ATGT
	20/2/2013
	V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải và giao thông đường thuỷ nội địa  
	
	

	30. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	342 /QĐ-TTg
	20/2/2013
	Quyết định sửa đổi tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới  
	20/2/2013
	

	31. 
	Bộ Tài chính
	2320 /CV-BTC
	20/2/2013
	V/v điều chỉnh Kế hoạch vốn trái phiếu CP
	
	

	32. 
	Bộ Tài chính
	2321 /CV-BTC
	20/2/2013
	V/v hướng dẫn mua sắm tài sản  
	
	

	33. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	717 /BHXH-CSYT
	20/2/2013
	V/v tăng cường thực hiện chính sách BHYT năm 2013 - Bảo hiểm xã hội Việt Nam  
	
	

	34. 
	Chính phủ
	18 /2013/NĐ-CP
	21/2/2013
	Quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân
	10/4/2013
	

	35. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	499 /LĐTBXH-LĐTL
	21/2/2013
	V/v đề nghị hướng dẫn phương pháp xác định nhân công đối với công trình: xây dựng sử dựng ngân sách  
	
	

	36. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1421 /CV-VPCP
	21/2/2013
	V/v quy họach tổng thể di tích Tân Trào 
	
	

	37. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1426 /CV-VPCP
	21/2/2013
	V/v đề xuất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc  
	
	

	38. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1452 /CV-VPCP
	21/2/2013
	V/v tổng kết Nghị quyết số 28 
	
	

	39. 
	Hội người cao tuổi Việt Nam
	94 /KTr-BCT
	21/2/2013
	Công văn Hội người cao tuổi Việt Nam  
	
	

	40. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	515 /BTTT-KHTC
	21/2/2013
	V/v tổ chức phát lại các chương trình truyền hình thực hiện chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở  
	
	

	41. 
	Bộ Tài chính
	2358 /BTC-NSNN
	21/2/2013
	V/v hỗ trợ hộ nghèo tiền điện Quý I/2013 
	
	

	42. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	346 /QĐ-TTg
	22/2/2013
	Quyết định Phê duyệt đề tài tái cơ cấu tổng cty Giấy giai đoạn 2013-2015  
	22/2/2013
	

	43. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	347 /QĐ-TTg
	22/2/2013
	V/v Phê duyệt chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao
	22/2/2013
	

	44. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	348 /QĐ-TTg
	22/2/2013
	V/v Phê duyệt chương trình nghiên cứu đào tạo và xây dựng hạ tầng Kỹ thuật công nghệ cao thuộc chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao  
	22/2/2013
	

	45. 
	Văn phòng Chính Phủ
	79 /TB-BTP
	22/2/2013
	Kết luận tại cuộc họp đánh giá tình hình tết 
	
	

	46. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	1482 /BGTVT-PC
	22/2/2013
	V/v củng cố hệ thống pháp chế của Sở GTVT 
	
	

	47. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	1480 /BGTVT-KHĐT
	22/2/2013
	V/v vấn đề chất lượng công trình: Giao thông nông thôn  
	
	

	48. 
	Thanh tra Chính Phủ
	384 /TTCP-C.IV
	22/2/2013
	V/v lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo  
	
	

	49. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	15 /2013/QĐ-TTg
	23/2/2013
	Quyết định V/v tín dụng đối với hộ cận nghèo  
	16/4/2013
	

	50. 
	Chính phủ
	19 /2013/NĐ-CP
	23/2/2013
	Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo công tác ở trường chuyên biệt , ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn  
	15/4/2013
	

	51. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1500 /VPCP-KTTH
	23/2/2013
	V/v xử lý đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang  
	
	

	52. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	1497 /BGTVT-ATGT
	23/2/2013
	V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng không dân dụng  
	
	

	53. 
	Bộ Công thương
	1522 /BCT-TTTN
	23/2/2013
	V/v xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm VSATTP 
	
	

	54. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	751/BHXH-CSXH
	23/2/2013
	V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH
	
	

	55. 
	Tổng cục Thống kê
	23/KH-TCTK
	23/2/2013
	V/v Kế hoạch tính toán số liệu chính thức năm 2011 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, TP trực thuộc TW
	
	

	56. 
	Tổng cục Thống kê
	342/QĐ-TCTK
	23/2/2013
	V/v Quyết định điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2012
	23/2/2013
	

	57. 
	Quỹ tấm lòng Việt
	16 /QLLV
	25/2/2013
	V/v khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo  
	
	

	58. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1547 /VPCP-V.III
	25/2/2013
	V/v xử lý đề nghị của Tuyên Quang  
	
	

	59. 
	Văn phòng Chính phủ 
	59 /CV-TTTH
	25/2/2013
	V/v phục vụ họp trực tuyến  
	
	

	60. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	264 /TTg-KTN
	25/2/2013
	V/v dự phòng vắc xin cúm gia cầm để tiêm phòng chống dịch  
	
	

	61. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	353 /QĐ-TTg
	25/2/2013
	V/v Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật thủ đô  
	25/2/2013
	

	62. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	355 /QĐ-TTg
	25/2/2013
	V/v Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam năm 2020 
	25/2/2013
	

	63. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	356 /QĐ-TTg
	25/2/2013
	V/v Quyết định Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 
	25/2/2013
	

	64. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	1537 /BGTVT-TCCB
	25/2/2013
	V/v triển khai tổ chức các phong trào thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2013 
	
	

	65. 
	Bộ Tư pháp
	40 /BC-BTP
	25/2/2013
	Báo cáo sơ kết 02 năm thi hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm  
	
	

	66. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	628 /BNN-CB
	25/2/2013
	V/v tham gia Hội chợ Triển lãm Làng nghề Việt Nam năm 2013  
	
	

	67. 
	Đại học Thái Nguyên
	214 /ĐHTN-ĐT
	26/2/2013
	V/v triển khai công tác tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2013  
	
	

	68. 
	Bộ Tài nguyên và môi trường 
	02 /CĐ-BTNMT
	26/2/2013
	Công điện V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Luật đất đai  
	
	

	69. 
	Uỷ ban Dân tộc
	117 /UBDT-VDT
	26/2/2013
	V/v triển khai thực hiện CTPH giữa Bộ khoa học và công nghệ  
	
	

	70. 
	Bộ Tư pháp
	1566 /BTP-HCTP
	27/2/2013
	V/v Báo cáo kết quả thực hiện Điều 22 Luật quốc hội Việt Nam  
	
	

	71. 
	Bộ Tư pháp
	1568 /BTP-PBGDPL
	27/2/2013
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 73 
	
	

	72. 
	Bộ Tư pháp
	1567 /BTP-PLHSHC
	27/2/2013
	V/v đôn đốc thực hiện Kế hoạch của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 
	
	

	73. 
	Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
	271 /TLĐ
	27/2/2013
	V/v đề nghị chỉ đạo thực hiện Luật công đoàn năm 2012 - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam  
	
	

	74. 
	Ban Tôn giáo Chính phủ 
	134 /TGCP
	27/2/2013
	V/v thống kê tình hình cấp đất cho các tổ chức tôn giáo
	
	

	75. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	574 /LĐTBXH-BTXH
	27/2/2013
	V/v hướng dẫn xây dựng Đề án thực hiện chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định tại Quyết định 293/QĐ-TTg 
	
	

	76. 
	Ban Tôn giáo Chính phủ 
	145 /TGCP-PCTT
	28/2/2013
	V/v tổ chức hội nghị tuyên truyền giới thiệu Nghị định 92/NĐ-CP  
	
	

	77. 
	Ban Tôn giáo Chính phủ 
	144 /TGCP-PCTT
	28/2/2013
	V/v tổ chức hội nghị giới thiệu Nghị định 92/NĐ-CP
	
	

	78. 
	Thanh tra Chính Phủ
	414 /TTCP-KHTCTH
	28/2/2013
	V/v đôn đốc giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng phức tạp kéo dài  
	
	

	79. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1278 /BKHĐT-TCTT
	28/2/2013
	V/v Báo cáo V/v chuyển đổi mô hình ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp  
	
	

	80. 
	Bộ Xây dựng
	297 /BXD-HTKT
	28/2/2013
	V/v ban hành quy định quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn các tỉnh  
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